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TÓM TẮT
Nhằm xác định chính xác loài giun ký sinh thực quản ở chó nuôi tại Việt Nam, một nghiên cứu về chủ 

đề này đã được thực hiện trong năm 2020 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy loài giun ký sinh thực quản 
ở chó tại tỉnh Điện Biên đều thuộc giống Spirocerca, loài Spirocerca lupi Rudolphi, 1809. Trong bài báo 
này, lần đầu tiên loài giun ký sinh thực quản Spirocerca lupi ở chó ở Việt Nam được định loài bằng phương 
pháp sinh học phân tử, thông qua phân tích trình tự gen ty thể mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 
I (CO1) và so sánh với kết quả giải trình tự gen này đã công bố trên Ngân hàng Gen (GenBank). Kết quả là 
đã xác định được trình tự DNA vùng gen ty thể mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (CO1) của 
loài giun ký sinh thực quản Spirocerca lupi với độ dài  khoảng 500 bp (base pairs). Trình tự gen CO1 của 
Spirocerca lupi thu ở Điện Biên hoàn toàn tương đồng (100%) về di truyền và có quan hệ tiến hóa giống 
với các trình tự gen CO1của Spirocerca lupi ở Trung Quốc và ở  Israel.

Từ khóa: Ký sinh trùng, chó, giun thực quản, sinh học phân tử, Spirocerca lupi (S. lupi), Việt Nam.

Determining esophageal worm species caused disease in dogs
in Viet Nam by molecular biology method  

Nguyen Van Tuyen

SUMMARY
In order to identify accurately the esophageal parasite worm species in the farmed dogs in Viet Nam, 

a study on this topic was conducted in 2020 - 2022. The studied results showed that the esophageal  
parasite worm species in dogs in Dien Bien province belonged to the genus Spirocerca, species Spirocerca 
lupi Rudolphi, 1809. In this paper, for the first time, Spirocerca lupi parasitic worms in Viet Nam was 
identified by molecular biology methods, through sequence analysis of mitochondrial cytochrome c oxidase 
subunit I (CO1) and comparison with sequencing results of this gene published on GenBank. As a result, 
the mitochondrial genomic DNA sequence of cytochrome c oxidase subunit I (CO1) of Spirocerca lupi 
esophageal worms was identified with the length was about 500 bp. The similarity level of sequences of 
Spirocerca CO1 gene collected in Dien Bien was 100% on genetics and having evolutionary relations was 
similar to the CO1 gene sequences of Spirocerca lupi in China and Israel.  

Keywords: Parasitology, dog, esophageal worms,  molecular biology method, Spirocerca lupi 
(S. lupi), Viet Nam.

I. MỞ ĐẦU
Bệnh giun thực quản (spirocercosis) là bệnh do 

một loài giun tròn gây ra trên chó nhà, chó sói và 
cáo, có tên Spirocerca lupi. Bệnh phân bố chủ yếu 
ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Vòng đời 
của Spirocerca lupi có liên quan rất lớn đến loài 
côn trùng cánh cứng ăn phân súc vật, thuộc 
các giống Scarabeus, Geotrupes và Copris. Giun 
trưởng thành thường ký sinh ở dạ dày, thực quản, 

thành động mạch chủ, tổ chức lâm ba, xoang ngực 
và phổi của các loài chó nhà, chó sói và cáo. 

Các khảo sát gần đây cho thấy ngày càng có 
nhiều chó bị nhiễm giun tròn Spirocerca ở châu 
Phi, châu Mỹ, Tây Á và châu Âu [1-5].

Chó nhiễm Spirocerca lupi có biểu hiện nôn 
mửa, không ăn, gầy, khó nuốt, ợ hơi. Nếu ký sinh 
ở động mạch chủ, chó có biểu hiện khó thở, ngạt 
hơi, hôn mê và xuất huyết nội tạng. Nếu ký sinh 
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ở phổi, chó ho, khó thở, nôn mửa, đôi khi có triệu 
chứng thần kinh.

Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân (2001) [6] cho 
biết: khi mắc bệnh do Spirocerca lupi, chó có triệu 
chứng rất khác nhau, phụ thuộc vào nơi khu trú 
của khối u. Đôi khi chó mắc bệnh có triệu chứng 
giả dại do độc tố Spirocerca lupi thấm vào máu 
con vật, vật chảy nhiều nước dãi, nôn mửa, rối 
loạn nuốt thức ăn, ho mạnh. Nếu khối u to có mủ 
có thể vỡ vào xoang ngực hoặc xoang bụng dẫn 
đến viêm màng phổi hoặc xoang bụng cấp. Khối 
u trong động mạch làm vỡ động mạch và con vật 
chết ngay tức khắc.

Thực tế cho thấy, thói quen nuôi chó thả tự do 
là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng làm 
cho bệnh ký sinh trùng nói chung và bệnh giun 
thực quản nói riêng rất dễ lây lan và phát tán nên 
khó kiểm soát [7, 8]. Do đó, xác định loài giun thực 
quản gây tác hại trên chó là công tác hết sức quan 
trọng trong việc phòng chống bệnh giun thực quản 
trên chó và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Trong bài 
báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu 
xác định loài Spirocerca lupi thu thập tại Việt Nam 
bằng phương pháp sinh học phân tử từ mẫu giun 
trưởng thành.

II. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu

Mẫu nghiên cứu là giun thực quản trưởng thành 
được thu thập từ chó ở một số huyện, thành phố 
thuộc tỉnh Điện Biên qua phương pháp giết mổ. 
Chọn các mẫu giun còn nguyên vẹn, không bị đứt. 
Tất cả các mẫu giun trưởng thành phải được rửa 
sạch bằng nước muối sinh lý và bảo quản trong cồn 
70% và lưu giữ lạnh ở - 20oC cho đến khi sử dụng.

Các cặp mồi sử dụng trong kỹ thuật phân tử 
định danh giun tròn Spirocerca lupi được cung cấp 
bởi hãng Invitrogen.

2.2. Phương pháp PCR-RFLP và giải trình tự 
gen

Mẫu giun tròn được rửa sạch bằng nước muối 
sinh lý, sau đó cố định trong cồn 100%. Nghiên 
cứu đã khuếch đại DNA của 4 mẫu giun tròn được 

xác định là Spirocerca lupi bằng phương pháp 
định danh hình thái học.

Quy trình ly trích DNA và khuếch đại gen mồi 
bằng phương pháp PCR của giun thực quản dựa 
theo quy trình Alicia Rojas và cs. (2017) [9]. 

Phân tích trình tự gen ty thể mitochondrial 
cytochrome c oxidase subunit I (CO1) của 4 
mẫu giun tròn thu từ Điện Biên (ĐB1- ĐB4). 
Mẫu giun tròn được bảo quản trong cồn ethanol 
100%. Tách chiết DNA tổng số bằng DNeasy 
Tissue Kit (Qiagen). Nhân bản trình tự đích 
bằng kỹ thuật PCR, sử dụng cặp mồi Fw 
(5’-TCTTTGTTGGTGGAGGTGCT- 3’) và Rv 
(5’-GACCCCACACAGAAGTACCC-3’). Chu 
trình nhiệt bao gồm: biến tính ở 95oC trong 1 phút; 
tiếp theo là 35 chu kỳ: 95oC/30 giây, 50oC/1 phút, 
72oC/1 phút; chu kỳ cuối ở 72oC trong 5 phút. 
Điện di kiểm tra kết quả PCR trên gel agarose 
1%, nhuộm ethidium bromide và soi đèn UV. 
Tinh khiết sản phẩm PCR bằng kit QIAquick PCR 
(Qiagen Inc., Hoa Kỳ). Giải trình tự trực tiếp bằng 
máy tự động ABI Prism 3130 Genetic Analyser 
(Applied Biosystem), sử dụng BigDye Terminator 
Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystem). Sản 
phẩm PCR được chạy điện di trên gel agarose 1% 
để kiểm tra kích thước của sản phẩm. Sản phẩm 
PCR được ủ với enzyme cắt giới hạn đặc trưng, 
sản phẩm thu được sẽ được điện di trên agarose 
1% có bổ sung ethium bromide ở điện thế 80V 
trong 30 phút. Sản phẩm điện di được ghi lại bằng 
máy chụp hình gel.

So sánh các trình tự mới phân tích và trình tự 
sẵn có trên GenBank bằng chương trình MEGA 6 
[10], phân tích và vẽ cây phát sinh chủng loại theo 
phương pháp Neighbor - Joining. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả định danh giun thực quản trên chó 
bằng phương pháp sinh học phân tử

3.1.1. Sản phẩm PCR điện di trên gel agarose

Sau khi thu thập được các mẫu giun tròn ký 
sinh ở thực quản chó nuôi tại tỉnh Điện Biên, 
chúng tôi đã tiến hành định danh các chủng giun 
thực quản bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Kết quả 
được trình bày ở hình 1.
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Hình 1. Kết quả điện di sản phẩm PCR của 
loài giun thực quản trên gel agarose 1%

Bằng kỹ thuật sinh học phân tử, chúng tôi đã 
giám định 4 mẫu giun thực quản đại diện cho các 
mẫu thu thập ở Điện Biên. DNA tổng số của các 
chủng trên sau khi tách được sử dụng để thực hiện 
phản ứng PCR, thu nhận gen 18S ribosome với cặp 
mồi TEVF - TEVR, kích thước của đoạn gen 18S 
có độ dài khoảng 500 bp. Toàn bộ phân đoạn DNA 
nói trên đã được thu nhận bằng PCR tiêu chuẩn 
với bộ hoá chất PCR Master Mix Kit (Promega). 

Sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 
1% và soi phát hiện dưới ánh sáng tử ngoại. 
Kết quả ở hình 1 cho thấy, từ nguồn khuôn 
DNA của các mẫu Spirocerca lupi đã được 
tách chiết, thực hiện PCR thu nhận được sản 
phẩm gen nhân có độ dài khoảng 500 bp. Các 
sản phẩm PCR đều cho một băng DNA sáng rõ 
rệt, trên bản gel không có vạch phụ và độ dài 
khoảng 500 bp so với thang chuẩn, chứng tỏ 
các thành phần sử dụng trong phản ứng PCR, 
cặp mồi thiết kế đặc hiệu và chu trình nhiệt tối 
ưu, các mẫu đem phân tích đều đã được khuếch 
đại nhờ phản ứng PCR, chiếm 100% tổng số 
mẫu được giám định.

3.1.2. Giải mã trình tự nucleotide của giun 
thực quản và kết quả blast kiểm tra định danh 
trình tự nucleotide được giải mã trên Ngân 
hàng Gen

Nghiên cứu đã khếch đại được đoạn gen CO1 
và giải trình tự giun thực quản đã thu được các 
chuỗi nucleotide (hình 2).

500bp

Hình 2. Kết quả điện di Bazonito của mẫu DNA giám định
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Hình 3. Kết quả blast trình tự nucleotide trên NCBI

Kết quả ở hình 3 và 4 cũng khẳng định, DNA của 
loài được giải trình tự là DNA của loài Spirocerca 
lupi. Sự tương đồng về trình tự DNA lên tới 100% so 
với DNA của loài này trên GenBank. 

Kết luận: Loài giun tròn ký sinh ở thực quản và 

gây bệnh trên chó tại Việt Nam là loài Spirocerca 
lupi (Rudolphi, 1809), giống Spirocerca (Railliet 
et Henry, 1911), họ Spiruridae (Oerley, 1885), 
bộ Spirurida (Chitwood, 1933), lớp giun tròn 
Nematoda (Rudolphi, 1808). 

Hình 4. Danh sách các mã gen tương đồng với mẫu DNA phân tích đã đăng ký trên NCBI

Hình 5. Kết quả so sánh với dữ liệu gen của các loài sinh vật trên Ngân hàng Gen
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Hiện nay, nhiều loài ký sinh trùng đã lần lượt 
được giải mã gen và đăng ký trên NCBI (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov) tạo cơ sở dữ liệu để có thể 
truy cập ứng dụng trong chẩn đoán, giám định và 
phân loại. Để làm sáng tỏ hơn về sự tương đồng 
của các trình tự, nghiên cứu tiến hành đối chiếu 
trình tự của nucleotide của đoạn gen CO1 thu được 

từ mẫu cùng đoạn gen này trong NCBI do Liu G. 
H và cs. công bố năm 2013 [11]. Kết quả nghiên 
cứu chỉ ra rằng, có 100% sự tương đồng trong kiểu 
gen của mẫu giun trong nghiên cứu so với mẫu 
giun đã được đăng ký trên Ngân hàng Gen. 

3.2. Mối quan hệ về loài Spirocerca lupi trên 
chó của Việt Nam và thế giới

Bảng 1. Khoảng cách di truyền giữa các quần thể khác nhau của 
loài Spirocerca lupi và các loài khác (dựa trên phân tích trình tự gen CO1)

Ghi chú: 1. KC305876.1_S. lupi CHN -Trung Quốc, 2. MH634010.1_S. lupi ISR-Israel, 3. 
MH634009.1_S. lupi ISR-Israel, 4. MH634008.1_S. lupi ISR-Israel, 5. MH634007.1_S. lupi ISR-
Israel, 6. MH634006.1_S. lupi ISR-Israel, 7. MH634001.1_S. lupi ISR-Israel, 8. MH634000.1_S. 
lupi ISR-Israel, 9. MH633999.1_S. lupi ISR-Israel, 10. MH633998.1_S. lupi ISR-Israel

Hình 6. Cây phát sinh chủng loại của loài Spirocerca lupi được xây dựng 
từ bộ số liệu trình tự gen CO1 theo phương pháp Neighbor - Joining
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Kết quả giải trình tự gen CO1 của 4 mẫu thu từ 
Điện Biên (ĐB1 - ĐB4), đã thu được 4 trình tự gen 
CO1. Kết quả so sánh cho thấy tất cả các trình tự này 
hoàn toàn tương đồng với nhau (100%). Đối chiếu với 
các trình tự trên GenBank bằng chương trình BLAST 
đã xác định các trình tự này 100% tương đồng với 
loài Spirocerca lupi. Cây phát sinh chủng loại được 
xây dựng từ bộ dữ liệu trình tự gen CO1 bằng phương 
pháp Neibour - Joining cho thấy các trình tự gen CO1 
của Spirocerca lupi thu ở Việt Nam hoàn toàn tương 
đồng (100%) với các trình tự của loài này ở Trung 
Quốc và nhóm thành một nhóm, rất gần với các trình 
tự của Israel. Điều đó phù hợp với khoảng cách địa lý 
gần của các quần thể này. Vì vậy, các trình tự này có ý 
nghĩa trong việc định loại các loài giun thực quản chó. 
Kỹ thuật phân tử cần được sử dụng trong các nghiên 
cứu tiếp theo về dịch tễ học bệnh lý phân tử và xác 
định xem loài Spirocerca lupi có ký sinh ở chó tại các 
khu vực khác ở Việt Nam hay không.

IV. KẾT LUẬN
Lần đầu tiên loài giun thực quản Spirocerca 

lupi ở Việt Nam được xác định bằng phương pháp 
sinh học phân tử, thông qua phân tích trình tự gen 
ty thể mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 
I (CO1) và so sánh kết quả giải trình tự với dữ liệu 
đã công bố trên Ngân hàng Gen, chúng tôi đã xác 
định được trình tự nucleotide cho 4 mẫu giun thực 
quản Spirocerca lupi ký sinh ở chó. Kết quả xác định 
được trình tự DNA vùng gen ty thể mitochondrial 
cytochrome c oxidase subunit I (CO1) của loài giun 
thực quản Spirocerca lupi là 500 bp. Trình tự gen 
CO1 của Spirocerca lupi thu ở Điện Biên hoàn toàn 
tương đồng (100%) về di truyền và có quan hệ tiến 
hóa giống với các trình tự của loài này ở Trung Quốc 
và rất gần với các trình tự của Israel.
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